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Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối năm học 2020 - 2021 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 

Bài 1 (2 điểm): Quan sát hình vẽ và khoanh vào số thích hợp: 

 

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 

5 + 3 = …   8 – 2 = … 1 + 7 = … 6 – 3 = … 

7 + 2 = …  4 – 1 = … 2 + 1 = … 9 – 6 = … 

Bài 3 (2 điểm): Nối mỗi đồ vật vào dạng hình thích hợp (theo mẫu): 
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Bài 4 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 

1 … 2  3 … 7  9 … 9  

1 + 2 … 4  7 – 5 … 1  8 + 0 … 9 – 1  

Bài 5 (2 điểm):  

a) Sắp xếp các số 2, 5, 1, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) Sắp xếp các số 0, 7, 8, 2 theo thứ tự từ lớn đến bé. 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 

Bài 1: 

 

Bài 2: 

5 + 3 = 8   8 – 2 = 6 1 + 7 = 8 6 – 3 = 3 

7 + 2 = 9  4 – 1 = 5 2 + 1 = 3 9 – 6 = 3 

Bài 3: 
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Bài 4: 

1 < 2  3 < 7  9 = 9  

1 + 2 < 4  7 – 5 > 1  8 + 0 = 9 – 1  

Bài 5:  

a) Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 5, 9. 

b) Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 7, 2, 0. 
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Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối năm học 2021 - 2022 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1: Đáp án gồm các số lớn hơn 6 là: 

A. 7, 9, 8 B. 4, 8, 9 C. 7, 8, 1 

Câu 2: Kết quả của phép tính 6 – 2 là: 

A. 4 B. 5 C. 6 

Câu 3: Đáp án sắp xếp các số 4, 1, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 9, 1, 4 B. 9, 4, 1 C. 1, 4, 9 

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 7 … 4 là: 

A. < B. > C. = 

Câu 5: Hình nào dưới đây có dạng là hình lập phương? 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

II. Phần tự luận (5 điểm) 
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Câu 6 (2 điểm): Tính nhẩm: 

6 + 3 = …    7 – 1 = … 4 + 5 = …  2 + 2 = …  

9 – 8 = …  6 – 1 = …   5 – 0 = …  1 + 0 = …  

Câu 7 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 

4 … 5   3 … 3  2 … 7  

1 + 5 … 7  8 – 4 … 3  1 + 2 … 8 – 5  

Bài 5 (1 điểm):  

Từ ba chữ số 0, 1, 7, các em hãy viết tất cả các số có hai chữ số được lập từ ba chữ số 

trên. 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

A A B B C 

II. Phần tự luận  

Câu 6: 

6 + 3 = 9 7 – 1 = 6 4 + 5 = 9 2 + 2 = 4 

9 – 8 = 1 6 – 1 = 5 5 – 0 = 5 1 + 0 = 1 

Câu 7: 

4 < 5   3 = 3  2 < 7  

1 + 5 < 7  8 – 4 > 3  1 + 2 = 8 – 5  

Bài 5: 

Các số có hai chữ số được lập từ ba chữ số 0, 1, 7 là: 10, 11, 17, 70, 71, 77. 
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Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối năm học 2021 - 2022 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3 

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1: Số 7 được đọc là: 

A. Năm B. Sáu C. Bảy 

Câu 2: Đáp án nào dưới đây gồm các số lớn hơn 2? 

A. 4, 5, 6 B. 0, 9, 3 C. 7, 1, 5  

Câu 3: Sắp xếp các số 1, 0, 5, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé được: 

A. 0, 1, 5, 9 B. 9, 5, 1, 0 C. 1, 5, 9, 0 

Câu 4: Kết quả của phép tính 2 + 4 – 1 là: 

A. 5 B. 4 C. 3 

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 8 … 8 + 0 là: 

A. < B. > C. = 

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đồ vật có dạng chữ nhật? 
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A. 4 đồ vật B. 3 đồ vật C. 2 đồ vậy 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

Câu 7 (2 điểm): Tính nhẩm: 

1 + 4 = …     10 + 0 = …  5 + 2 = …  7 + 2 = …  

8 – 2 = …  6 – 3 = …  7 – 0 = …  4 – 4 = …  

Câu 8 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp ở mỗi hình vẽ dưới đây: 

a)  

 

b)  
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

C A B A C B 

II. Phần tự luận  

Câu 7: 

1 + 4 = 5    10 + 0 = 10  5 + 2 = 7 7 + 2 = 9 

8 – 2 = 6 6 – 3 = 3  7 – 0 = 7  4 – 4 = 0  

Câu 8: 

a) 2 + 6 = 8  

b) 7 – 2 = 5  
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Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối năm học 2021 - 2022 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4 

Câu 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Câu 2 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái ghi đáp án đúng: 

a) Số lớn nhất trong các số 4, 8, 3 là: 

A. 4 B. 8 C. 3 
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a) Số bé nhất trong các số 1, 7, 0 là: 

A. 1 B. 7 C. 0 

Câu 3 (2 điểm): 

a) Sắp xếp các số 9, 1, 5, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) >, <, =? 

4 … 4  10 … 0  6 … 3  5 … 7  

Câu 4 (2 điểm): Tính nhẩm: 

6 + 2 = …  5 – 1 = …  4 + 4 = …  9 – 2 = … 

7 + 0 = … 8 – 2 = …  1 + 7 = …  10 – 0 = …  

Câu 5 (2 điểm): Quan sát tranh và viết phép tính thích hợp: 

a) 

 

b)  
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Câu 6 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

a) Hình đặt vào dấu “?” là: 

 

A.  

 

B.  

 

C.  

 

b) Hình đặt vào dấu “?” là: 

 

A.  

 

B.  

 

C.  
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4 

Câu 1: 

 

Câu 2: 

a) Đáp án B 

a) Đáp án C 

Câu 3: 

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 5, 9 

b)  

4 = 4  10 > 0  6 > 3  5 < 7  
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Câu 4: 

6 + 2 = 8 5 – 1 = 4 4 + 4 = 8  9 – 2 = 7 

7 + 0 = 7 8 – 2 = 6 1 + 7 = 8 10 – 0 = 10  

Câu 5: 

a) 5 + 2 = 7 

b) 6 – 3 = 3  

Câu 6: 

a) Đáp án A 

b) Đáp án A 
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Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối năm học 2021 - 2022 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5 

Câu 1 (3 điểm): 

a) Số? 

 

b) >, <, =? 
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c) Trong các số dưới đây, các số vừa lớn hơn 3, vừa bé hơn 8 là: 

5, 4, 8, 9, 10, 0, 3. 

Câu 2 (4 điểm): 

a) Tính nhẩm: 

4 + 2 = …  9 – 5 = …  7 + 2 = …  6 – 1 = … 

b) Số? 

7 – … = 4   1 + … = 7   … + 3 = 5  9 – … = 9  

c) Viết phép tính thích hợp: 

Có 3 bạn nam và 7 bạn nữ đang chơi trên sân trường. Hỏi: 

1) Có bao nhiêu bạn nam và nữ đang chơi trên sân? 

⍰ ⍰ ⍰ = ⍰ 

2) Bạn nữ nhiều hơn bạn nam mấy bạn? 

⍰ ⍰ ⍰ = ⍰ 

 

Câu 3 (3 điểm): 

a) Cho hình vẽ dưới đây: 

 

1) Mỗi loại có bao nhiêu hình? Viết số thích hợp vào ô trống. 
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Hình tròn Hình vuông Hình tam giác Hình chữ nhật 

? ? ? ? 

2) Viết tiếp vào chỗ chấm: 

+ Hình có nhiều nhất là: … 

+ Hình có ít nhất là: … 

b) Những hình nào dưới đây không phải khối hộp hình chữ nhật. 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5 

Câu 1: 

a)  

 

b)  

 

c) Các số vừa lớn hơn 3, vừa bé hơn 8 là: 4, 5. 

Câu 2: 

a)  

https://vndoc.com/
https://giaitoan.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


 
Lý thuyết - Giải bài tập – Luyện tập – Đề thi miễn phí 

 

Trang chủ: https://giaitoan.com/ | Hotline: 024 2242 6188                                   
 

 

 

4 + 2 = 6  9 – 5 = 4  7 + 2 = 9 6 – 1 = 5 

b)  

7 – 3 = 4   1 + 6 = 7   2 + 3 = 5  9 – 0 = 9  

c)  

1) 3 + 7 = 10 

2) 7 – 3 = 4  

Câu 3 (3 điểm): 

a)  

1)  

Hình tròn Hình vuông Hình tam giác Hình chữ nhật 

4 1 5 3 

2)  

+ Hình có nhiều nhất là: hình tam giác 

+ Hình có ít nhất là: hình vuông 

b) Những hình nào không phải khối hộp hình chữ nhật là hình B, hình C và hình E. 
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